
Trực ban

1 SHDC Thúy GDĐP Hường SHDC Nga SHDC K.Hà SHDC P.Yến SHDC Huệ SHDC N.Hương SHDC Linh SHDC Tuyền SHDC Đ.Hà SHDC Đ.Yến SHDC V.Hương

2 SHL Thúy M.thuật Hường KHTN Thuỳ GDTC Trường KHTN P.Yến M.thuật Oanh Anh Đ.Yến SHL Linh KHTN Lánh Toán Tuyền LS-ĐL Huệ Văn V.Hương Vân

3 Toán Lánh Toán Lĩnh Văn Nga Văn K.Hà Tin Cảnh Văn Huệ Toán N.Hương KHTN P.Yến GDTC Trường Văn Đ.Hà Anh Đ.Yến M.thuật Oanh N.Hương

4 T.nghiệm Lĩnh Tin Cảnh LS-ĐL Hường SHL Thuỳ Anh Thúy Nhạc Linh GDTC Trường LS-ĐL Nga Văn Đ.Hà M.thuật Oanh KHTN Lánh Toán N.Hương Linh

1 GDTC Trường LS-ĐL Hường Văn Nga M.thuật Oanh Anh Thúy Tin Cảnh Văn Luyện Toán Tuyền SHL Lĩnh KHTN Lánh Văn V.Hương T.nghiệm N.Hương Luyện

2 Toán Lánh Văn Hường GDTC Cảnh LS-ĐL Triệu T.nghiệm Oanh Anh Thúy Văn Luyện LS-ĐL Nga Toán Tuyền LS-ĐL K.Hà T.nghiệm N.Hương GDTC Trường Oanh

3 Anh Thúy SHDC Lĩnh M.thuật Hường Tin Cảnh LS-ĐL Triệu GDTC Trường Toán N.Hương Văn Oanh LS-ĐL Nga Toán Tuyền KHTN Lánh SHL V.Hương Lĩnh

1 Nhạc Linh Anh Thúy SHL Nga KHTN P.Yến Văn Huệ KHTN Vang KHTN Lánh Tin Cảnh Toán Tuyền C.nghệ Đ.Sáu Toán N.Hương Anh Đ.Yến

2 LS-ĐL Hường C. dân Huy Tin Cảnh KHTN P.Yến Toán Vang C. dân Thuỳ LS-ĐL Huệ C.nghệ Đ.Sáu Anh Đ.Yến Nhạc Linh M.thuật Oanh KHTN Lánh Luyện

3 KHTN Thuỳ LS-ĐL Hường Văn Nga Toán Lánh Anh Thúy Toán Vang Anh Đ.Yến Văn Oanh C. dân Huy Toán Tuyền C.nghệ Đ.Sáu Toán N.Hương Hường

4 C. dân Huy Văn Hường KHTN Thuỳ Anh Thúy Nhạc Linh SHL Oanh Tin Cảnh LS-ĐL Huệ C.nghệ Đ.Sáu C. dân Tuyền KHTN Lánh Toán N.Hương Huệ

1 Văn V.Hương C.nghệ Vang Nhạc Linh Anh Thúy KHTN P.Yến LS-ĐL Triệu LS-ĐL Nga Anh Huy Toán Tuyền Văn Đ.Hà Anh Đ.Yến KHTN Lánh

2 KHTN Thuỳ GDTC Trường Anh Huy KHTN P.Yến LS-ĐL Triệu Toán Vang KHTN Lánh Văn Oanh Văn Đ.Hà Toán Tuyền Văn V.Hương Nhạc Linh Vân

3 KHTN Thuỳ KHTN Vang Toán Lĩnh GDĐP Triệu M.thuật Oanh Anh Thúy KHTN Lánh GDTC Trường GDĐP Đ.Hà LS-ĐL K.Hà LS-ĐL Nga Anh Đ.Yến V.Hương

4 Anh Thúy SHL Lĩnh KHTN Thuỳ Văn K.Hà SHL Oanh KHTN Vang GDTC Trường C. dân Huy Anh Đ.Yến KHTN Lánh LS-ĐL Nga Văn V.Hương Thuý

1 KHTN Thuỳ T.nghiệm Lĩnh LS-ĐL Hường Toán Lánh Toán Vang Văn Huệ Anh Đ.Yến KHTN P.Yến GDTC Trường Văn Đ.Hà Toán N.Hương C. dân Nga Luyện

2 Toán Lánh Văn Hường Toán Lĩnh Văn K.Hà C.nghệ Thuỳ Toán Vang Toán N.Hương KHTN P.Yến C.nghệ Đ.Sáu GDTC Trường Anh Đ.Yến LS-ĐL Huệ P.Yến

3 LS-ĐL Hường Toán Lĩnh KHTN Thuỳ Văn K.Hà KHTN P.Yến KHTN Vang C.nghệ Đ.Sáu GDĐP Đ.Hà LS-ĐL Nga Anh Đ.Yến KHTN Lánh GDTC Trường Đ.Yến

1 Văn V.Hương Anh Thúy Toán Lĩnh KHTN P.Yến Toán Vang Văn Huệ Văn Luyện Toán Tuyền M.thuật Oanh Anh Đ.Yến GDTC Trường KHTN Lánh

2 Tin Cảnh KHTN Vang Anh Huy LS-ĐL Triệu Văn Huệ Anh Thúy M.thuật Oanh KHTN P.Yến Toán Tuyền KHTN Lánh C. dân Nga Anh Đ.Yến Liễu

3 Toán Lánh KHTN Vang T.nghiệm Lĩnh GDTC Trường KHTN P.Yến GDĐP Triệu C. dân Huy M.thuật Oanh Văn Đ.Hà Tin Cảnh Văn V.Hương LS-ĐL Nga Trường

4 Anh Thúy Toán Lĩnh Văn Nga Toán Lánh GDTC Trường LS-ĐL Triệu GDĐP Đ.Hà Anh Huy Tin Cảnh LS-ĐL Huệ GDĐP Oanh Văn V.Hương Lánh

1 GDTC Trường LS-ĐL Hường GDTC Cảnh C.nghệ Đ.Sáu GDĐP Triệu C.nghệ Thuỳ Văn Luyện Anh Huy LS-ĐL Huệ KHTN Lánh Nhạc Linh Văn V.Hương

2 Văn V.Hương Văn Hường C. dân Huy LS-ĐL Triệu C. dân Thuỳ Toán Vang LS-ĐL Huệ GDTC Trường KHTN Lánh Văn Đ.Hà SHL N.Hương C.nghệ Đ.Sáu Luyện

3 M.thuật Hường KHTN Vang Anh Huy C. dân Thuỳ Văn Huệ LS-ĐL Triệu Nhạc Linh C.nghệ Đ.Sáu KHTN Lánh GDTC Trường Tin Cảnh Toán N.Hương Thùy

4 LS-ĐL Hường GDTC Trường C.nghệ Vang T.nghiệm Thuỳ LS-ĐL Triệu Văn Huệ C.nghệ Đ.Sáu Nhạc Linh KHTN Lánh SHL Đ.Hà Toán N.Hương Tin Cảnh Cảnh

1 Văn V.Hương Anh Thúy GDĐP Hường Toán Lánh Văn Huệ KHTN Vang SHL N.Hương Toán Tuyền Nhạc Linh GDĐP Đ.Hà GDTC Trường GDĐP Oanh Luyện

2 GDĐP Hường Nhạc Linh Toán Lĩnh Anh Thúy Toán Vang GDTC Trường KHTN Lánh Văn Oanh Văn Đ.Hà Anh Đ.Yến Toán N.Hương LS-ĐL Huệ Đ.Hà

3 C.nghệ Vang Toán Lĩnh LS-ĐL Hường Nhạc Linh GDTC Trường T.nghiệm Oanh Toán N.Hương Toán Tuyền Anh Đ.Yến T.nghiệm Đ.Hà Văn V.Hương KHTN Lánh Tuyền

Buổi sáng * 6h45 - 7h00: Tự ôn bài * Tiết 3: 8h50-9h35 Buổi chiều * 13h45: Tự ôn bài

* Tiết 1: 7h00-7h45 * Tiết 4: 9h40-10h25 * Tiết 1: 14h00-14h45 * Tiết 3: 15h40-16h25

* Tiết 2: 7h50-8h35 * Tiết 2: 14h50-15h35

* Tiết Hoạt động trải nghiệm lớp 8ABC1 học vào chiều thứ 5- tuần 3,4 của tháng
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UBND XÃ NGUYỄN BỈNH KHIÊM

TRƯỜNG TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH - TRẤN DƯƠNG

thực hiện từ ngày 19/01/2026
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8C1 9A1 9B1 9C1
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THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA(CS1) - HỌC KỲ 2(TKB số 6)

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thứ Tiết 6A1 6B1 6C1 7A1 7B1 7C1 8A1 8B1


